
STT Mã CK Họ và tên

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

Chức vụ tại 

công ty

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND/Hộ 

chiếu/ĐKKD)
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hữu cổ 
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Thời điểm bắt 

đầu là người 

nội bộ/người 

có liên quan 

đến người nội 

bộ

Ghi chú

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15

1 DDM Nguyễn Duy Luân

005C.010025 

tại Công ty 

CK MBS

Chủ tịch 

HĐQT
1,498,682 12.24%

Được bầu 

ngày 

11/04/2024

1.1 Nguyễn Thị Cảnh 005C.010024 Mẹ đẻ Mẹ đẻ

1.2 Nguyễn Duy Quân 058C.540120 Con trai Con trai

1.3 Nguyễn Duy Minh Con trai Con trai

1.4 Nguyễn Thị Lệ Chị ruột Chị ruột

1.5 Nguyễn Thị Lý Em ruột Em ruột

1.6 Nguyễn Thị Hương Em ruột Em ruột

1.7 Đinh Văn Viên Anh rể Anh rể

1.8 Phạm Văn Hiền Em rể Em rể

1.9 Nguyễn Văn An Em rể Em rể

2 DDM Phạm Thị Anh Thư 
Thành viên 

HĐQT 
0 0% 11/04/2024

Đại diện 

VIMC 

nắm giữ 

19% VĐL

2.1 Phạm Thành Tô Bố đẻ

2.2 Nguyễn Thị Thái Mẹ đẻ

2.3 Đinh Công Ruật Bố chồng

2.4 Nguyễn Thị Thủy Mẹ chồng

2.5 Đinh Công Sơn Chồng

2.6 Đinh Công Mạnh Con

2.7 Đinh Phạm Thanh Trúc Con

2.8 Phạm Đức Minh Em ruột

2.9 Phạm Thanh Bình Em ruột

2.10 Phan Minh Hải Em dâu

2.11
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam

Phó Trưởng 

ban VTB

Tổ chức có 

liên quan
5,996,573 48,97%

2.12
Công ty CP DV vận tải và 

thương mại (TRANSCO)
PCT HĐQT

Tổ chức có 

liên quan

3 DDM Phạm Thị Thu Hoài
Thành viên 

HĐQT
0 0%

Tháng 

01/2024

Đại diện 

VIMC 

nắm giữ 

14,97% 

VĐL

3.1 Lê Đăng Khánh Chồng 

3.2 Lê Phương Anh Con gái

3.3 Lê Bảo Châu Con Gái

3.4 Phạm Đậu Bố đẻ

3.5 Hoàng Thị Thư Mẹ đẻ

3.6 Phạm Thị Thu Hằng Chị Gái

3.7 Phạm Thị Hồng Hải Chị Gái

3.8 Phạm Hùng Em trai

3.9 Phạm Thế Hiệp Em trai

3.10 Lê Đăng Khuê Bố chồng

3.11 Nguyễn Thị Vỹ Mẹ chồng

DANH SÁCH NGƯỜI, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ 

(BẢN RÚT GỌN)

(Đính kèm Báo cáo số 105/ BCQT-DDM ngày 28/07/2026 của Công ty CP Hàng hải Đông Đô)

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

Mã CK: DDM
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3.12 Lê Đăng Đạt Em chồng

3.13 Lê Hồng Hạnh Em chồng

3.14 Lê Đăng Hiền Em chồng

3.15
Công ty TNHH MTV Vận 

tải Biển Đông

Tổ chức có 

liên quan tới 

bà Phạm Thị 

Thu Hoài

3.16
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam

Tổ chức có liên 

quan

Tổ chức có 

liên quan
5,996,573 48,97%

4 DDM Bùi Nhật Truyền 009c901125

Thành viên 

HĐQT, TGĐ 

Điều hành 

46.139 0,38%

Bổ nhiệm 

TGĐ ngày 

31/07/2024

Đại diện 

VIMC 

nắm giữ 

15% VĐL

4.1 Bùi Nhật Tiến Bố đẻ Bố đẻ

4.2 Nguyễn Thị Yến Mẹ đẻ Mẹ đẻ

4.3 Trịnh Việt Hùng Bố vợ Bố vợ

4.4 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Mẹ vợ Mẹ vợ

4.5 Trịnh Việt Hà Vợ Vợ

4.6 Bùi Tiến Dũng Em trai Em trai

4.7 Bùi Quốc Cường Em trai Em trai

4.8 Bùi Nhật Anh Con trai

4.9 Bùi Nhật Nam Con trai

4.10
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam

Tổ chức có liên 

quan

Tổ chức có 

liên quan
5,996,573 48,97%

5 DDM Nguyễn Quốc Khánh 003C401653
Thành viên 

HĐQT
876.400 7.16%

Bầu lại ngày 

22/04/2021

5.1 Vũ Thị Thu Hiền 003C404296 Vợ 948.790 7,75% Vợ

5.2 Nguyễn Thị Mai Phương Con gái 337100 2.75% Con gái 

5.3 Nguyễn Việt Dũng Con trai Con trai

5.4 Nguyễn Văn Đê Bố đẻ Bố đẻ 

5.5 Lê Thị Ngà Mẹ đẻ Mẹ đẻ

5.6 Nguyễn Văn Hưng Anh trai Anh trai

5.7 Nguyễn Thành Công Em trai Em trai

5.8 Nguyễn Lương Bằng Em trai Em trai

6 DDM Nguyễn Thúy Quỳnh -
Thư ký Công 

ty
360

7 DDM Bùi Đình Hưởng
Phó Tổng 

giám đốc
960

Bổ nhiệm 

tháng 10/2015

7.1 Bùi Quang Thịnh Bố đẻ Bố đẻ

7.2 Cao Thị Phương Mẹ đẻ Mẹ đẻ

7.3 Bùi Thị Trâm Chị gái Chị gái

7.4 Bùi Thị Chi Em gái Em gái

7.5 Hồ Anh Thư Vợ Vợ 

7.6 Bùi Nhật Quang Con trai Con trai

7.7 Bùi Tiến Dũng Con trai Con trai

8 DDM Đỗ Minh Hà
Phó Tổng 

giám đốc

Bổ nhiệm 

ngày 

20/10/2023

8.1 Nguyễn Thị Nhuần Mẹ đẻ Mẹ đẻ

8.2 Đỗ Thạo Bố đẻ Bố đẻ

8.3 Vũ Thị Lan Anh Vợ Vợ

8.4 Đỗ Hoàng Phúc Con trai Con trai

8.5 Đỗ Thị Minh Hải Em gái Em gái
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8.6 Đỗ Thị Hoàn Em gái Em gái

8.7 Đỗ Minh Thái Em trai Em trai

8.8 Đỗ Minh Thụy Em trai Em trai

8.9
Công đoàn Công ty CP 

Hàng hải Đông Đô

0001.157676 

tại Công ty Cổ 

phần Chứng 

khoán 

VNDIRECT

Tổ chức có 

liên quan đến 

Người nội bộ

Tổ chức có 

liên quan 

đến Người 

nội bộ

9 DDM Trần Sỹ Khánh
Kế toán 

trưởng
0 0

Bổ nhiệm 

ngày 

01/05/2021

9.1 Võ Thị Phiến Mẹ đẻ Mẹ đẻ

9.2 Nguyễn Quốc Bảo Bố vợ Bố vợ

9.3 Trần Thị Ngoãn Mẹ Vợ Mẹ Vợ

9.4 Nguyễn Thị Hồng Thắng Vợ Vợ

9.5 Trần Hiền Anh Con Con

9.6 Trần Ngọc Diễm Con Con

9.7 Trần Thị Thu Hà Chị ruột Chị ruột

10 DDM Lê Việt Hùng
0017371 tại 

Công ty TVSI

Người được 

ủy quyền công 

bố thông tin

1,000
Tháng 

04/2021

10.1 Tạ Thu Vân Vợ Vợ

10.2 Lê Thu Ngân Con gái Con gái

10..3 Lê Tạ Ngân Giang Con gái Con gái

10.4 Lê Thu Hà Chị gái Chị gái

11 DDM Nguyễn Thị Dung Trưởng BKS 0 0%
Ngày 

11/4/2024

11.1 Nguyễn Văn Cộng Bố đẻ

11.2 Đồng Thị Thắm Mẹ đẻ

11.3 Nguyễn Thị Thảo Chị ruột

11.4 Nguyễn Văn Thành Anh ruột

11.5 Nguyễn Thị Nhung Chị ruột

11.6 Nguyễn Văn Dũng Anh ruột

11.7 Nguyễn Văn Sĩ Anh ruột

11.8 Nguyễn Thị Hà Chị ruột

11.9 Nguyễn Thị Duyên Chị ruột

11.10 Nguyễn Văn Trưởng Chồng

11.11 Nguyễn Minh Hiếu Con ruột

11.12 Nguyễn Minh Trí Con ruột

11.13 Nguyễn Văn Hưng Bố chồng

11.14 Nguyễn Thị Toản Mẹ chồng

11.15 Hoàng Văn Sơn Anh rể

11.16 Nguyễn Văn Cử Anh rể

11.17 Phạm Thị Thủy Chị dâu

11.18 Nguyễn Thị Tháp Chị dâu

11.19 Nguyễn Thị Đào Chị dâu

11.20 Trần Văn Trường Anh rể

11.21 Đào Thanh Tùng Anh rể

11.2 Công ty CP Cảng Cần Thơ

Tổ chức có 

liên quan tới 

bà Nguyễn 

Thị Dung

11.23
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam

Tổ chức có liên 

quan

Tổ chức có 

liên quan
5,996,573 48,97%
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12 DDM Nguyễn Thị Thanh Loan 003C406025
Thành viên

BKS

Bổ nhiệm 

tháng 04/2021

12.1 Trần Doãn Phương Chồng Chồng 

12.2 Trần Doãn Hưng Con trai Con trai 

12.3 Trần Doãn Thịnh Con trai Con trai 

12.4 Trần Thị Hoan Mẹ đẻ Mẹ đẻ 

12.5 Nguyễn Thành Long Anh trai Anh trai 

12.6 Nguyễn Trọng Thành Em trai Em trai

12.7 Trần Doãn Triệu Bố chồng Bố chồng 

12.8 Vũ Thị Hiền Mẹ chồng Mẹ chồng 

12.9 Trần Doãn Phúc Em chồng Em chồng

12.10 Trần Khánh Ngân Con gái Sinh 2021

12.11 Trần Phương Ngân Con gái Sinh 2021

13 DDM Tạ Thị Huệ
Thành viên 

Ban kiểm soát
19/04/2023

13.1 Tạ Hữu Tiến Bố đẻ Bố đẻ

13.2 Hoàng Thị Đào Mẹ đẻ Mẹ đẻ

13.3 Tạ Thị Nga Chị gái Chị gái

13.4 Tạ Đức Hiếu Em trai Em trai

13.5 Đào Đình Thếp Chồng Chồng

13.6 Đào Đình Phong Con Con 

13.7 Đào Minh Thái Con Con 

13.8
Tổng công ty Hàng hải 

Việt nam - CTCP

Tổ chức có 

liên quan đến 

bà Tạ Thị Huệ

5.996.573 48,97%

Tổ chức có 

liên quan 

đến bà Tạ 

Thị Huệ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Luân
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